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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG 

TỈNH LONG AN 

 

Bản án số: 44/2024/HNGĐ-ST 

Ngày: 16-12-2024 

“V/v tranh chấp ly hôn và  

nuôi con chung” 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Lệ . 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Nguyễn Văn Thuần. 

 2/ Bà Nguyễn Thị Hiền. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Dung – Thư ký Tòa án Tòa án 

nhân dân thị xã Kiến Tường. 

Ngày 16 tháng 12 năm 2024  tại tr  s  Tòa án nhân dân thị xã Kiến 

Tường  tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai v  án th  lý số 106/2024/TLST-

HNGĐ ngày 13/11/2024 về việc “Tranh chấp ly hôn và nuôi con chung”. Theo 

Quyết định đưa v  án ra xét xử số 57/2024/QĐXXST- HNGĐ ngày 29 tháng 11 

năm 2024  giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Bà Tăng Mỹ L  sinh năm 1988; 

Địa chỉ: Số A  đường B  Phường A  Quận A  Thành phố Hồ Chí Minh (có 

đơn xin xét xử vắng mặt). 

Bị đơn: Ông Đinh Thanh T  sinh năm 1989; 

Địa chỉ: Số B  ấp B  xã T  thị xã K  tỉnh Long An (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn kh i kiện đề ngày 01/11/2024  nguy n đơn  à Tăng Mỹ L, cùng 

các tài liệu có trong hồ sơ như sau: 

Năm 2023   à với ông Đinh Thanh T quen  iết với nhau đư c hai   n gia 

đ nh t  ch c đám cưới  đến ngày 07/7/2023  ông  à đăng ký kết hôn tại Ủy  an 

nhân dân xã T, thị xã K  tỉnh Long An. 

Thời gian t  khi kết hôn đến nay   à và ông Đinh Thanh T xảy ra mâu 

thu n thường xuy n. Nguy n nhân mâu thu n do ông  à không c ng quan đi m 

sống n n không có tiếng nói chung  t nh trạng mâu thu n v n kéo dài  không 

còn t nh cảm với nhau. Ông  à đã sống ly thân  xác định t nh cảm v  chồng 
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ngày càng mâu thu n trầm trọng   à xác định không th  hàn gắn lại đư c. Bà 

y u cầu những vấn đề sau: 

Về quan hệ hôn nhân: Bà yêu cầu đư c ly hôn với ông Đinh Thanh T. 

Về con chung: Trong thời gian chung sống ông  à có 01 người con chung 

là cháu Đinh Đ c D  giới tính nam  sinh ngày 31/5/2023   à y u cầu đư c trực 

tiếp trông nom  chăm sóc  nuôi dư ng  giáo d c và tại đơn kh i kiện  à L yêu 

cầu ông Đinh Thanh T phải có nghĩa v  cấp dư ng nuôi con chung mỗi tháng 

2.000.000 đồng/tháng đến khi con chung đủ 18 tu i. Tại  ản tự khai ngày 

06/12/2024   à thay đ i y u cầu về cấp dư ng  à không y u cầu ông T có nghĩa 

v  cấp dư ng con chung. 

Về tài sản chung và n  chung: Không y u cầu Tòa án giải quyết trong v  

án này. 

T i phiên tòa   à t ng       c  đơn  in   t    v ng m t v n gi  nguyên 

yêu cầu khởi ki n cũng như ý kiến đã trình  ày. 

Bị đơn ông Đinh Thanh T v ng m t t i phiên tòa nhưng c  lời trình  ày 

t i  ản tự khai ngày 29/11/2024 như sau: Ông xác định lời tr nh  ày tr n của  à 

Tăng Mỹ L là đúng về quá tr nh v  chồng t m hi u  chung sống cũng như vấn 

đề con chung  tài sản chung và n  chung cũng như nguy n nhân phát sinh mâu 

thu n. Nay ông xác định mâu thu n v  chồng đã đến m c trầm trọng không còn 

khả năng hàn gắn  ông không còn t nh cảm với  à Tăng Mỹ L n n đồng ý ly 

hôn với  à Tăng Mỹ L. 

Về con chung: Trong thời gian chung sống ông  à có 01 con chung cháu 

Đinh Đ c D  giới tính nam  sinh ngày 31/5/2023  hiện cháu đang sống với  à 

Tăng Mỹ L. Ông y u cầu đư c trực tiếp trông nom, nuôi dư ng  giáo d c và 

chăm sóc cháu Đinh Đ c D v  ông cho rằng ông có th  chăm sóc cho con tốt 

hơn  à L nếu Tòa án giao con chung cho  à L đư c quyền trực tiếp trông nom  

chăm sóc  nuôi dư ng  giáo d c con chung th  ông tự nguyện có nghĩa v  cấp 

dư ng nuôi con chung m c cấp dư ng theo quy định của pháp luật. 

Về tài sản chung và n  chung: Không y u cầu Tòa án giải quyết trong v  

án này. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 1  Về tố t ng: 

 1.1  Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết: Bà Tăng Mỹ L kh i 

kiện y u cầu ly hôn và tranh chấp quyền trực tiếp nuôi con với ông Đinh Thanh 

T  sinh năm 1989; Địa chỉ: Số B  ấp B  xã T  thị xã K  tỉnh Long An n n đư c 

xác định là quan hệ pháp luật “tranh chấp ly hôn và nuôi con chung”. V  án 

thu c thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường theo quy 

định tại khoản 1 Điều 28  Điều 35  Điều 39 của B  luật Tố t ng dân sự. 

 1.2  Về việc giải quyết vắng mặt: Nguy n đơn  à Tăng Mỹ L có đơn xin 

xét xử vắng mặt   ị đơn ông Đinh Thanh T vắng mặt đã đư c Tòa án tống đạt 

h p lệ các thử t c tố t ng n n Tòa án đưa v  án ra xét xử vắng mặt  à Tăng Mỹ 
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L, ông Đinh Thanh T theo đúng quy định tại Điều 227  Điều 228 và Điều 238 

B  luật Tố t ng dân sự. 

 1.3  Sau khi th  lý v  án  Tòa án đã thực hiện các thủ t c m  phi n họp 

ki m tra việc giao n p  tiếp cận  công khai ch ng c  và hòa giải. Bị đơn vắng 

mặt trong suốt quá tr nh giải quyết v  án n n Tòa án không tiến hành hòa giải 

đư c  Tòa án đưa v  án ra xét xử là đúng quy định của pháp luật. 

 2  Về n i dung: 

 2.1  Về quan hệ hôn nhân: Bà Tăng Mỹ L và ông Đinh Thanh T có đăng 

ký kết hôn tại UBND xã T, thị xã K  tỉnh Long An vào ngày 07/7/2023 nên 

đư c xem là quan hệ hôn nhân h p pháp.  

Xét thấy trong thời gian v  chồng chung sống đư c m t thời gian th  ông 

T, bà L phát sinh mâu thu n d n đến v  chồng  ất đồng quan đi m và thường 

xuy n xảy ra cãi vã. Ông T cũng xác định hai   n không quan tâm  chăm sóc, 

giúp đ  nhau  không có tiếng nói chung  mâu thu n v  chồng đã trầm trọng  đời 

sống chung không th  kéo dài  m c đích của hôn nhân không đạt đư c n n ông 

đồng ý ly hôn với  à L. Do đó  H i đồng xét xử ghi nhận ý kiến của các   n. 

 2.2  Về con chung: Trong thời gian chung sống  ông  à xác định có 01 

con chung cháu Đinh Đ c D  sinh ngày 31 tháng 5 năm 2023  giới tính nam. 

Ông T, bà L đều có y u cầu đư c trực tiếp trông nom  nuôi dư ng  chăm sóc  

giáo d c con chung. Xét thấy t  trước đến nay  cháu Đinh Đ c D sống chung 

với  à L. Mặt khác hiện nay cháu Đinh Đ c D mới hơn 01 tu i n n cần có sự 

chăm sóc của người mẹ hơn. Như vậy đ   n định về mặt phát tri n lành mạnh 

về th  chất  tinh thần cho con chung cần tiếp t c giao con chung cho  à L nuôi 

dư ng là ph  h p.  

 2.3  Về cấp dư ng nuôi con chung: Bà L không y u cầu ông T  cấp 

dư ng nuôi con chung nhưng tại  ản tự khai ngày 29/11/2024 ông T có ý kiến 

“nếu Tòa án giao con chung cho  à L đư c quy n trực tiếp trông nom  ch m 

s c  nuôi dư ng thì ông tự nguy n c  ngh a v  cấp dư ng nuôi con chung  m c 

cấp dư ng theo quy định của pháp luật” n n H i đồng xét xử ghi nhận sự tự 

nguyện của ông T có nghĩa v  cấp dư ng cho cháu Đinh Đ c D. Tuy nhi n căn 

c   tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTPm c cấp dư ng do Tòa 

án quyết định nhưng không thấp hơn m t nửa tháng lương tối thi u v ng tại nơi 

người cấp dư ng đang cư trú cho mỗi tháng đối với mỗi người con  theo đó căn 

c  theo M c 2 Ph  l c  an hành kèm theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP các địa 

 àn áp d ng m c lương tối thi u th  tr n địa  àn thị xã K  tỉnh Long An m c 

lương tôi thi u v ng III là 3.640.000 đồng/tháng. Do đó ghi nhận sự tự nguyện 

của ông T có nghĩa v  cấp dư ng con chung là 1.820.000 đồng/tháng cho đến 

khi con chung đủ 18 tu i. Thời gian cấp dư ng  ắt đầu t  ngày 01/01/2025 

dương lịch là ph  h p. 

 2.4  Về tài sản chung  n  chung: Bà L, ông T xác định không có y u cầu 

giải quyết n n Tòa án không xem xét giải quyết trong v  án này. 

 2.5  Về án phí: Bà L phải chịu án phí hôn nhân và gia đ nh sơ thẩm  ông 

T phải chịu án phí án phí dân sự sơ thẩm về cấp dư ng sung vào công quỹ Nhà 
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nước theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 năm 2016 của Uỷ 

 an thường v  Quốc h i.  

Vì các lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  vào các Điều 5  Điều 28  Điều 35  Điều 39  Điều 147  Điều 227, 

Điều 228  Điều 238 Điều 271  Điều 273 B  luật Tố t ng dân sự; Điều 27 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 năm 2016 của Uỷ  an thường v  Quốc h i; 

Áp d ng các Điều 19  51  53  56; 81  82  83 và Điều 84 Luật hôn nhân và 

gia đ nh năm 2014; 

Tuy n xử:  

1. Chấp nhận y u cầu toàn    kh i kiện của  à T1 Mỹ Lệ đối với ông 

Đinh Thanh T về “tranh chấp ly hôn và nuôi con chung”. 

Về hôn nhân: Bà Tăng Mỹ L đư c ly hôn với ông Đinh Thanh T. 

Về con chung: Giao con chung cháu Đinh Đ c D  sinh ngày 31 tháng 5 

năm 2023  giới tính nam cho  à T1 Mỹ Lệ đư c quyền trực tiếp trông nom  

nuôi dư ng  chăm sóc  giáo d c cho đến khi con chung đủ 18 tu i.  

Về cấp dư ng: Ông Đinh Thanh T có nghĩa v  phải cấp dư ng cho con 

chung m c cấp dư ng mỗi tháng là 1.820.000 đồng (m t triệu tám trăm hai 

mươi ngh n đồng) cho đến khi cháu Đinh Đ c D đủ 18 tu i. Thời gian cấp 

dư ng  ắt đầu t  ngày 01/01/2025 dương lịch.  

Việc trông nom  chăm sóc  nuôi dư ng  giáo d c con sau khi ly hôn; 

Nghĩa v   quyền của cha  mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; Nghĩa v   

quyền của cha  mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau 

khi ly hôn; Thay đ i người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn; Hạn chế quyền của 

cha  mẹ đối với con chưa thành ni n; cấp dư ng nuôi con và thay đ i cấp dư ng 

nuôi con đư c thực hiện theo quy định tại các Điều 69  70  71  72  81  82  83 84 

85  110 116 Luật hôn nhân và gia đ nh năm 2014. 

 2. Về án phí:  

Bu c  à Tăng Mỹ L phải chịu 300.000đ ( a trăm ngàn đồng) án phí Hôn 

nhân và gia đ nh sơ thẩm sung vào công quỹ Nhà nước nhưng đư c khấu tr  số 

tiền 300.000đ ( a trăm ngàn đồng) tạm  ng án phí  à Tăng Mỹ L đã n p theo 

 i n lai số 0002729 ngày 12 tháng 11 năm 2024 tại Chi c c Thi hành án dân sự 

thị xã Kiến Tường sang thi hành án phí. Bà Tăng Mỹ L đã n p đủ. 

Bu c ông Đinh Thanh T phải chịu 300.000đ ( a trăm ngàn đồng) án phí 

dân sự sơ thẩm về cấp dư ng sung vào công quỹ Nhà nước. 

3. Về quyền kháng cáo: Ông Đinh Thanh T và  à Tăng Mỹ L vắng mặt 

có quyền kháng cáo  ản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày k  t  ngày nhận 

đư c  ản án hoặc  ản án đư c tống đạt h p lệ.  

4. Về việc thi hành án: Trường h p  ản án  quyết định đư c thi hành theo 

quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự th  người đư c thi hành án dân sự  

người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án  quyền y u cầu 

thi hành án  tự nguyện thi hành án hoặc  ị cư ng chế thi hành án theo quy định 
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tại các Điều 6  7  7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đư c 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

Thành viên Hội đồng xét xử 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thuần – Nguyễn Thị Hiền 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Lệ 
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Nơi nhận:                                   
- TAND tỉnh Long An;                   

- VKSND tỉnh Long An;                                                         

- VKSND thị xã Kiến Tường; 

- CC.THADS thị xã Kiến Tường; 

- Cơ quan đăng ký kết hôn; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ; 

- Án văn.                                                                                                                                                          

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

Vũ Thị Lệ 
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